
Giá đất ở

Từ Đến VT1

(1) (2) (3) (4) (5)

Nguyễn Huỳnh Đức Quốc lộ 50 6.050

Quốc lộ 50 Cầu Gò Cát 3.520

Cầu Gò Cát Đường huyện 89 1.980

Đường huyện 89 Ranh Chợ Gạo 1.540

Nguyễn Huỳnh Đức Cầu Vĩ 4.950

Cầu Vĩ Quốc lộ 50 3.630

3.960

3.080

2.420

2.530

3.080

Nguyễn Trung Trực (Đường 

tỉnh 879)
Quốc lộ 50 1.760

Quốc lộ 50 Đường tỉnh 879B 1.540

1.320

1.012

Đường Mỹ Phong, xã Mỹ 

Phong
Quốc lộ 50 1.980

Quốc lộ 50 Ranh xã Lương Hòa Lạc 1.430

Đường Trần Thị Sanh Đinh Bộ Lĩnh Bờ Sông Tiền 1.210

1.100

8
Đường vào Chùa Vĩnh 

Tràng

hết địa phận phường Mỹ 

Phong

6
Đường Lộ Me-Mỹ 

Phong (ĐH 89)

Đường tỉnh 879B Ranh xã Chợ Gạo

5
Quốc lộ 50 (tuyến 

tránh TP.Mỹ Tho)
Ngã ba Đinh Bộ Lĩnh

7
Đường Kinh Nổi, Mỹ 

Phong (ĐH 90)

3
Nguyễn Trung Trực 

(ĐT.879)

4 Quốc lộ 50

1
Trần Nguyên Hãn 

(ĐT.879B)

2 Đường tỉnh 879B

Ngã ba giao đường Đinh Bộ 

Lĩnh
Ranh huyện Chợ Gạo

3. PHƯỜNG MỸ PHONG 

STT Tên đường
Đoạn đường sau chỉnh sửa



Giá đất ở

Từ Đến VT1
STT Tên đường

Đoạn đường sau chỉnh sửa

9 1.430

10
Đường Lộ Làng Tân 

Mỹ Chánh (ĐH 87)
1.320

11
Đường Bình Phong 

(ĐH 87B)

Cầu Bình Phong, xã Tân Mỹ 

Chánh

Đường Lộ Xoài, xã Tân Mỹ 

Chánh
1.320

12
Đường Lộ Nghĩa Trang 

(ĐH 88)

Đường tỉnh 879B, xã Mỹ 

Phong

Giáp ranh huyện Chợ Gạo, 

xã Mỹ Phong
1.320

13
Đường dọc Kênh 

Ngang Một (ĐH 90B)

Đường tỉnh 879B, xã Mỹ 

Phong

Đường Kênh Nổi, xã Mỹ 

Phong
1.320

14
Đường dọc Kênh 

Ngang Hai (ĐH 90C)

Đường tỉnh 879B, xã Mỹ 

Phong

Ranh ấp Mỹ Lương, xã Mỹ 

Phong
1.320

15
Đường dọc Kênh 

Ngang Ba (ĐH 90D)
Đường Lộ Me, xã Mỹ Phong

Ranh ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ 

Phong
1.320

16
Đường dọc Kênh 

Ngang Sáu (ĐH 90E)

Đường tỉnh 879B, xã Mỹ 

Phong
Đường 879, xã Mỹ Phong 1.320

17
Đường dọc Kênh Lộ 

Đình (ĐH 91)
Kênh Ngang 1 Rạch Gò Cát 1.320

18

Đường cặp Kênh Nổi, 

xã Tân Mỹ Chánh (ĐH 

87C)

Quốc lộ 50 Đường Lộ Xoài 1.100

19 1.012

20 1.320

21 1.012

22 1.012

23 1.320

24 1.320

25 1.100

Đường Trương Thành 

Công

Đường Kênh Nam 

Vang, phường 9, xã 

Tân Mỹ Chánh

Đường vào Công ty 

May Tiền Tiến

Đường tỉnh 879B, Cầu Gò Cát, Phường 9 - Đường Lộ 

Xoài, xã Tân Mỹ Chánh

Đường N3, ấp Phong 

Thuận và Bình Phong, 

xã Tân Mỹ Chánh

Đường Bình Lợi 1, xã 

Tân Mỹ Chánh

Đường Bình Lợi 2, xã 

Tân Mỹ Chánh

Đường và cầu qua 

kênh Hốc Lựu, xã Tân 

Mỹ Chánh

Đường Mỹ Chánh, xã 

Tân Mỹ Chánh



Giá đất ở

Từ Đến VT1
STT Tên đường

Đoạn đường sau chỉnh sửa

Cầu Kinh Ngã ba đường Bình Lợi 1 1.540

Ngã ba đường Bình Lợi 1 Giáp ranh Chợ Gạo 1.320

27 1.320

28 1.320

29 1.100

30 1.100

31 1.210

32
Đường Kênh N2, 

phường 9
Đường Trần Thị Thơm Đường Kênh Nổi 1.100

33 Đường Dân Thuận Cầu Dân Thuận Đường Kênh N2 3.080

34
Đường N5, xã Tân Mỹ 

Chánh
Đường huyện 87C Đường huyện 87 880

35
Đường N6, xã Tân Mỹ 

Chánh
Đường Quốc lộ 50 Đường Huyện 87C 880

36
Đường N6B, xã Tân 

Mỹ Chánh
Đường huyện 87C Kênh ngang Tân Tỉnh B 880

37
Đường N7, xã Tân Mỹ 

Chánh
880

38
Đường Lò Gạch, xã 

Tân Mỹ Chánh
880

39
Đường Cống Gò Cát, 

xã Mỹ Phong
2.200

40
Đường Lộ Đình, xã Mỹ 

Phong

Đường Trần Nguyên Hãn 

(đối diện cây xăng Nam 

Khang Phường 8)

Cầu An Lợi (tiếp giáp ĐH 

91)
1.320

41

Đường Tổ 15 ấp Mỹ 

Thạnh, xã Mỹ Phong 

(đối diện Khu tái định 

cư Mỹ Phong)

Đường Lê Văn Nghề Giáp ranh xã Đạo Thạnh 1.320

42 1.320

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Đường rạch Cầu Bần, 

xã Đạo Thạnh, xã Mỹ 

Phong

Đường N3, ấp Mỹ 

Hưng

Đường cầu đường Mỹ 

Phú

Đường Bờ Cộ Trên

Đường Kênh Nổi, 

phường 9 (ĐH87C)

Đường Âu Dương Lân 

(Đầu QL.50 vào UBND 

phường 9)

26
Đường liên ấp Bình 

Thành - Bình Lợi



Giá đất ở

Từ Đến VT1
STT Tên đường

Đoạn đường sau chỉnh sửa

43 1.320

44 1.320

Quốc lộ 50
Cống số 5 khu phố Tân 

Tỉnh
3.080

Cống số 5 ấp Tân Tỉnh Ranh Chợ Gạo 2.420

46 Đường Kênh N1 Đường Trần Thị Thơm Hẽm Tổ 15, khu phố 6 1.100

47 Đường Huyện 90C ĐT.879 Ranh xã Mỹ Phong 1.320

48 Đường Huyện 90E ĐT.879 Ranh xã Mỹ Phong 1.320

49 Đường Huyện 24B ĐH89 ĐH87C 1.320

50
Đường vào Trường 

Bưu điện 3
QL50

Công ty phần mềm Mê 

Kông
1.540

51 1.760

52 6.600

53 1.540

54 1.100

55 1.320

Khu tái định cư Tân 

Tỉnh B

Cụm công nghiệp và 

tiểu thủ công nghiệp 

Tân Mỹ Chánh

45
Đường 864 (Đường dọc 

sông Tiền)

Đất Khu tái định cư 

Cảng cá, xã Tân Mỹ 

Chánh

Khu tái định cư Mỹ 

Phong

Khu tái định cư Tân 

Tỉnh A

Đường Cầu 7 Dũng sĩ 

(nhựa), xã Mỹ Phong

Đường rạch Cầu Đúc, 

Phường 3, Phường 8, 

xã Mỹ Phong


